
DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ TỰ CÔNG BỐ ĐỦ ĐIỀN KIỆN TIÊM CHỦNG  
 

Stt Tên cơ sở tiêm chủng Địa chỉ 
Người đứng đầu cơ sở và điện 

thoại liên hệ 

Số, ký hiệu, ngày 
ban hành văn bản 

tự công bố 

1.  Bệnh viện Quân Y 87 
78 Tuệ Tĩnh, phường Lộc Thọ, TP. 

Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 
Trịnh Viết Thắng 

069 753 716 
361/TB-BV ngày 

27/4/2017 

2.  
Phòng khám Đa khoa khu 
vực Tu Bông (thuộc TTYT 

huyện Vạn Ninh) 

Thôn Tân Phước Tây, Xã Vạn 
Phước, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh 

Hòa 
Lê Quang Định 

01/ TB-PKTB 
ngày 17/7/2017 

3.  
Phòng khám Đa khoa khu 
vực Cam An Nam  (thuộc 
TTYT huyện Cam Lâm) 

Thôn Vĩnh Đông, Xã Cam An Nam, 
huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa 

Nguyễn Quốc Dũng 
65/PKCAN ngày 

20/12/2017 

4.  Trung Tâm Y tế dự phòng 
04 Quang Trung, phường Vạn 

Thắng, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh 
Hòa 

Huỳnh Văn Dõng 
0258 3822 574 

108/YTDP ngày 
09/3/2018 

5.  
Phân trạm Y tế Hòn Rớ 
(thuộc TTYT thành phố 

Nha Trang) 

Ô 15 đường Võ Văn Tần, Hòn Rớ, 
xã Phước Đồng, thành phố Nha 

Trang, tỉnh Khánh Hoà 

Đỗ Thị Lan Sinh 
 

365/TB-TTYT 
ngày 27/7/2018 

6.  
Nhà Hộ sinh thành phố 
(thuộc TTYT thành phố 

Nha Trang) 

16 Hồng Bàng, phường Phước Tiến, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa 

Võ Thị Kim Hoa 
0528 3510 296 

366/TB-TTYT 
ngày 27/7/2018 

7.  

Khoa Cấp cứu - Hồi sức 
tích cực - Chống độc (thuộc 
Trung tâm Y tế huyện Cam 

Lâm) 

Đường Cù Chính Lan, Bãi Giếng 
Trung, Thị trấn Cam Đức, huyện 

Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa 

Nguyễn Công Xanh 
0258 398 3989 

694/ TB-YTCL 
ngày 15/8/2018 
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8.  
Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí 

Nha Trang 

57-59 Cao Thắng, phường Phước 
Long, Thành phố Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa 

Lê Viết Tín 
0258 388 7599 
0258 388 7577 

126/TTNT, ngày 
30/11/2018 

9.  Trạm Y tế thị trấn Tô Hạp 
Tổ dân phố Hạp Cường, thị trấn Tô 
Hạp, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh 

Hòa 

Nguyễn Thị Bích Hiền 
0258.3869.056 

01/TB ngày 
10/7/2018 

10.  
Khoa Kiểm soát  

bệnh tật/HIV 

Thôn Tà Nĩa, xã Sơn Trung, huyện 
Khánh Sơn, tỉnh  

Khánh Hòa 

Hồ Ngọc Gia 
0914.340.399 

716/TB-YTKS 
ngày 27/8/2018 

11.  
Khoa Nhi – Chăm sóc 

 sức khỏe sinh sản 

Thôn Tà Nĩa, xã Sơn Trung, huyện 
Khánh Sơn, tỉnh  

Khánh Hòa 

Hồ Ngọc Gia 
0914.340.399 

715/TB-YTKS 
ngày 27/8/2018 

12.  Trạm Y tế xã Thành Sơn 
Thôn A Pa I, xã Thành Sơn,  huyện 

Khánh Sơn, tỉnh  
Khánh Hòa 

Phan Thị Xanh 
0258.3735.010 

01/TB ngày 
15/4/2018 

13.  Trạm Y tế xã Sơn Lâm 
Thôn Ha Nít, xã Sơn Lâm,  huyện 

Khánh Sơn, tỉnh  
Khánh Hòa 

Phạm Văn Quân 
0258.3867.613 

01/TB-TYT ngày 
11/4/2018 

14.  Trạm Y tế xã Sơn Bình 
Thôn Liên Hòa, xã Sơn Bình,  huyện 

Khánh Sơn, tỉnh  
Khánh Hòa 

Nguyễn Thị Mai 
0258.3733.104 

01/TB ngày 
20/4/2018 

15.  Trạm Y tế xã Sơn Hiệp 
Thôn Xà Bói, xã Sơn Hiệp,  huyện 

Khánh Sơn, tỉnh  
Khánh Hòa 

Hồ Thị Minh 0258.3733.086 
01/TB ngày 
13/4/2018 

16.  Trạm Y tế xã Sơn Trung 
Thôn Ma O, xã Sơn Trung,  huyện 

Khánh Sơn, tỉnh  
Khánh Hòa 

Cao Thị Thu Hồng 
0258.3869.165 

49/TB-TYT ngày 
16/4/2018 

17.  Trạm Y tế xã Ba Cụm Bắc 
Thôn Dốc Trầu, xã Ba Cụm Bắc,  

huyện Khánh Sơn, tỉnh  
Hồ Thị Quyên 
0258.3866.608 

01/TB-TYT ngày 
10/4/2018 
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Khánh Hòa 

18.  Trạm Y tế xã Ba Cụm Nam 
Thôn Suối Me, xã Ba Cụm Nam,  

huyện Khánh Sơn, tỉnh  
Khánh Hòa 

Nguyễn Chí Trung 
0258.3736.046 

01/TB ngày 
12/4/2018 

19.  
Phòng khám Đa khoa khu 

vực Sơn Lâm 

Thôn Du Oai, xã Sơn Lâm,  huyện 
Khánh Sơn, tỉnh  

Khánh Hòa 

Nguyễn Thanh Danh 
0258.3867.612 

01/TB ngày 
15/4/2018 

20.  TTYT thành phố Cam Ranh 
Đường Chi Lăng, Tổ dân phố Lộc 

Thịnh, Phường Cam Lộc, thành phố 
Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa 

Nguyễn Văn Hùng 
0773219649 

drhungcr@gmail.com 
292/TB-YTCR 

21.  

Phòng tiêm chủng vắc xin 
dịch vụ VCN thuộc công ty 
TNHH đầu tư và phát triển 

Y dược Sài Gòn 

Số 58 đường A1, khu đô thị Vĩnh 
Điềm Trung, xã Vĩnh Hiệp, tp Nha 

Trang, Khánh Hòa 

Cao Thị Ngọc Hà 
0858.228.668 

tiemchungvcnnhatrang@gmail.
com 

03/YDSG-TCDV 

22.  Trạm Y tế xã Vạn Thắng Phú Hội 1, Vạn Thắng, Vạn Ninh 
Nguyễn Hữu Tài 

02583840788 
tytvanthang@yahoo.com 

26/TYTVT 

23.  
Trạm Y tế Vạn Thạnh 

 
Vạn Thạnh, Vạn Ninh, Khánh Hòa 

Phan Hùng Hà 
0395093014 

tytvanhanh@yahoo.com 
01/TYTVT 

24.  
Phân Trạm Khải Lương 

 
Vạn Thạnh, Vạn Ninh, Khánh Hòa 

Phan Hùng Hà 
0395093014 

tytvanhanh@yahoo.com 
02/TYTVT 

25.  Phân trạm Ninh Đảo Vạn Thạnh, Vạn Ninh, Khánh Hòa 
Phan Hùng Hà 
0395093014 

tytvanhanh@yahoo.com 
03/TYTVT 

26.  Trạm Y tế Xuân Sơn 
Xuân Trang, Xuân Sơn, Vạn Ninh, 

Khánh Hòa 

Ngô Thị Minh Thảo 
02583946063 

tytxuanson@yahoo.com  
59/TYTXS 
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27.  Trạm Y tế Vạn Khánh 
Nhơn Thọ, Vạn Khánh, Vạn Ninh, 

Khánh Hòa 
Nguyễn Tấn Trực 

02583843400 
05/TYT 

28.  Trạm Y tế Vạn Phước 
Tân Phước Tây, Vạn Phước,  Vạn 

Ninh, Khánh Hòa 
Nguyễn Du 

02583931256 
01/TYT 

29.  Trạm Y tế Vạn Bình 
Trung Dõng 1, Vạn Bình, Vạn Ninh, 

Khánh Hòa 
Nguyễn Vĩnh Lộc 

0376607536 
41/TYT 

30.  Trạm Y tế Đại Lãnh 
Tây Nam 2, Đại Lãnh, Vạn Ninh, 

Khánh Hòa 
Trương Thế Minh 

02583842114 
04/TYTĐL 

31.  Trạm Y tế Vạn Lương 
Hiền Lương, Vạn Lương, Vạn Ninh, 

Khánh Hòa 
Mạch thị Xuân Đào 

02583943062 
23/YTVL 

32.  Trạm Y tế Vạn Thọ 
Cổ Mã, Vạn Thọ, Vạn Ninh, Khánh 

Hòa 
Trần Thanh Lâm 

02583938061 
01/TYT 

33.  Trạm Y tế Vạn Hưng 
Hà Già, Vạn Hưng, Vạn Ninh, 

Khánh Hòa 
Trần Văn Hồng 
02583612338 

48/TYT 

34.  Trạm Y tế Vạn Giã Vạn Giã, Vạn Ninh, Khánh Hòa 
Võ Thị Liên 

02583840965 
104/TYT 

35.  Trạm Y tế Vạn Phú 
Phú Cang 2, Vạn Phú, Vạn Ninh, 

Khánh Hòa 
Phạm Thị Kim Phương 40/TYTVP 

36.  Trạm Y tế Vạn Long 
Long Hòa, Vạn Long, Vạn Ninh, 

Khánh Hòa 
Lê Đức Hạnh 
02583843035 

73/TYT 

37.  
Phòng tiêm dịch vụ - TTYT 

Vạn Ninh 
447 Hùng Vương, thị trấn Vạn Giã, 

Vạn Ninh, Khánh Hòa 
Đồng Văn Chương 

02583840594 
1152/TB-YTVN 

38.  Phòng tiêm viêm gan B 
Tân Đức Đông, Vạn Lương, Vạn 

Ninh, Khánh Hòa 
Đồng Văn Chương 

02583840065 
1151/TB-YTVN 

39.  

Phòng tiêm chủng vắc xin 
dịch vụ VCN cơ sở 2 thuộc 
công ty TNHH đầu tư và 

phát triển Y dược Sài Gòn 

Số 1952 Đại lộ Hùng Vương, Cam 
Thuận, Cam Ranh, Khánh Hòa 

Nguyễn Thị Ninh 
0858228668 

03/YDSG-TCDV 

40.  Cơ sở Tiêm chủng Thiên 21 đường Nguyễn Thị Ngọc Oanh, Huỳnh Thị Tuyết Sương 15/6/2020 Hộ Kinh 
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Phúc Ninh Hiệp, Ninh Hòa, Khánh Hòa 0907588657 Doanh Tiêm chủng 
Thiên Phúc 

41.  
Cơ sở tiêm chủng vắc xin 
dịch vụ TNT Ninh Hòa 

543 Trần Quý Cáp, TDP 2, Ninh 
Hiệp, Ninh Hòa, Khánh Hòa 

Đoàn Hánh 
0988493140 

01/TTTCNH ngày 
22/06/2020 

42.  

VNVC NHA TRANG – 
Công ty cổ phần vắc xin 
Việt Nam – Chi nhánh 
thành phố Hồ Chí Minh 

STH 22.20, 22.21, 22.22 Khu đô thị 
mới Lê Hồng Phong II, đường số 4, 
phường Phước Hải, thành phố Nha 

Trang, Khánh Hòa 

Ngô Chí Dũng 
02587306595 
0904168998 

23/2020/VNVC-
HCNS 

Ngày 20/5/2020 

43.  Phòng tiêm chủng Tâm Đức 
TDP Tân Hòa 2, Thị trấn Cam Đức, 
huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa 

Nguyễn Thị Hồng Vinh 
0947279127 

01/PTCTĐ 
Ngày 29/6/2020 

44.  
Trung tâm Dịch vụ Y tế - 
Bệnh viện đa khoa tỉnh 

19 Yersin – Lộc Thọ - Nha trang – 
Khánh Hòa 

Phan Hữu Chính 
02583822175 

215/TB-BVĐKT 
Ngày 25/02/2020 

45.  
Phòng tiêm chủng vắc xin 

dịch vụ Cam Lâm 
204 Trường Chinh, Thị trấn Cam 

Đức, Cam Lâm, Khánh Hòa 
Phan Thị Huy Hiền 

0388235175 
01/TB-TCDV 

Ngày 01/10/2020 

46.  
Phòng tiêm chủng Safpo 9 – 
Viện Vắc xin và sinh phẩm 

y tế 

08 đường Pasteur, thành phố Nha 
Trang, tỉnh Khánh Hòa 

TS.BS Dương Hữu Thái 
02583 821858 

68/TB-VXSPYT 
Ngày 29/5/2020 

47.  
Trạm Y tế xã Cam Thịnh 

Đông 

Quốc lộ 1A, thôn Hòa Sơn, xã Cam 
Thịnh Động, thành phố Cam Ranh, 

Khánh Hòa 

Nguyễn Thị Thủy Tiên 
02583 978 354 

camthinhd@gmail.com 

114/VBCB-
TYTCTĐ ngày 

12/10/2020 

48.  Trạm Y tế phường Ba Ngòi 
Tỉnh lộ 9, TDP Sông Tiên, Ba Ngòi, 

Cam Ranh, Khánh Hòa 

Phạm Thị Hạnh Phúc 
02583 952026 

bangoiyt@gmail.com 

49/TB-TYTBN 
ngày 12/10/2020 

49.  
Trạm Y tế phường Cam 

Thuận 

78 Nguyễn Bỉnh Khiêm, TDP Thuận 
Thành, Cam Thuận, Cam Ranh, 

Khánh Hòa 

Trần Thị Kim Oanh 
02583 955818 

camthuanyt@gmail.com 

106/VBCB-
TYTCT ngày 
13/10/2020 

50.  
Trạm Y tế xã Cam Thành 

Nam 
Thôn Quãng Phúc, xã Cam Thành 

Nam, Cam Ranh, Khánh Hòa 

Nguyễn Phi Vân 
02583 977177 

camthanhnyt@gmail.com 

77/VBCB-
TYTCTN ngày 

12/10/2020 
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51.  Trạm Y tế phường Cam Phú 
1622 Đại lộ Hùng Vương, TDP Phú 
Lộc, Cam Phú, Cam Ranh, Khánh 

Hòa 

Nguyễn Thụy Phương Hạnh 
02583 860770 

camphuyt@gmail.com 

115/TB-YTCP 
ngày 13/10/2020 

52.  Trạm Y tế Cam Phúc Bắc 
TDP Hòa Do 6A, phường Cam Phúc 

Bắc,  Cam Ranh, Khánh Hòa 

Ngô Thị Hà 
02583 972099 

tramphucbac@gmail.com 

72/VBCB-
TYTCPB ngày 

13/10/2020 

53.  Trạm Y tế Cam Phúc Nam 
TDP Phúc Ninh, Cam Phúc Nam,  

Cam Ranh, Khánh Hòa 

Phạm Bình Thoại 
02583 976781 

phucnamyt@gmail.com 

54/TB-TYTCPN 
ngày 13/10/2020 

54.  
Trạm Y tế phường Cam 

Linh 
Xóm Cồn, Cam Linh,  Cam Ranh, 

Khánh Hòa 

Nguyễn Đăng Pha 
02583 854313 

camlinhyt@gmail.com 

128/TB-TYTCLI 
ngày 13/10/2020 

55.  
Trạm Y tế xã Cam Thịnh 

Tây 
Thôn Sông Cạn Trung, Cam Thịnh 

Tây,  Cam Ranh, Khánh Hòa 

Hoàng Thị Bích Vân 
02583 703071 

camthinht@gmai.com 

55/VBCB-
TYTCTT ngày 

13/10/2020 

56.  
Trạm Y tế xã Cam Phước 

Đông 
Thôn Suối Môn, Cam Phước Đông,  

Cam Ranh, Khánh Hòa 

Nguyễn Thị Trang 
02583 997025 

camphuocd@gmail.com 

69/VBCB-
TYTCPD ngày 

13/10/2020 

57.  Trạm Y tế xã Cam Lập 
Thôn Nước Ngọt, xã Cam Lập,  

Cam Ranh, Khánh Hòa 

Lê Vĩnh Sang 
02583 865314 

tramcamlap@gmail.com 

207/VBCB-
TYTCLAP ngày 

13/10/2020 

58.  
Trạm Y tế phường Cam 

Nghĩa 

234 Nguyễn Công Trú, TDP Nghĩa 
Lộc, Cam Nghĩa,  Cam Ranh, 

Khánh Hòa 

Nguyễn Hoàng Thanh 
02583 857179 

camnghiayt@gmail.com 

102/VBCB-
TYTCN ngày 
12/10/2020 

59.  Trạm Y tế phường Cam Lợi 
TDP Lợi Phúc, Cam Lợi,  Cam 

Ranh, Khánh Hòa 

Nguyễn Thị Bạch Tuyết 
02583 953004 

camloiyt@gmail.com 

122/VBCB-
TYTCLOI ngày 

13/10/2020 

60.  Trạm Y tế xã Cam Bình 
Thôn Bình Ba Đông, Cam Bình,  

Cam Ranh, Khánh Hòa 
Trương Thị Mai 
02583 858950 

92/VBCB-YTCB 
ngày 13/10/2020 
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tramcambinh@gmail.com 

61.  Trạm Y tế xã Cam Lộc 
Tổ Lộc Thịnh, Cam Lộc,  Cam 

Ranh, Khánh Hòa 

Phạm Thị Uyên Thảo 
02583 955787 

camlocyt@gmail.com 

38/VBCB-
TYTCLOC ngày 

12/10/2020 

62.  
Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới 

Khánh Hòa 

Đường 23/10, thôn Phú Ân Nam, 
Diên An, Diên Khánh, tỉnh Khánh 

Hòa 

Nguyễn Đông 
02583 761767 

bvbndkh@gmail.com 

807/TB-BVNĐ 
ngày 14/10/2020 

63.  
Cơ sở tiêm chủng Hùng 

Đức 
53 Yersin, Phương Sài, Nha Trang, 

Khánh Hòa 

Huỳnh Trọng Tân 
0903.500.764 

WWW.hungducmedic.com 

01/PTCHĐ ngày 
01/11/2020 

64.  
Bệnh viện Đa khoa khu vực 

Cam Ranh 
97 Nguyễn Thái Học, Cam Lộc, 

Cam Ranh, Khánh Hòa 

Lê Quang Vinh 
0913.416.345 

drlevinh@gmail.com 

709/TB-BVCR 
ngày 04/11/2020 

65.  
Dịch vụ tiêm Vaccin 

 Tâm An 
13 Trần Phú, thị trấn Vạn Giã, Vạn 

Ninh, Khánh Hòa 
Phan Công Hiệp 

vaccintaman@gmail.com 
04/TBDVTCTA 
ngày 13/11/2020 

66.  
Bệnh viện đa khoa Sài Gòn 

- Nha Trang 
Lô 10, KDC Vĩnh Điềm Trung, 

Vĩnh Hiệp, Nha Trang, Khánh Hòa 

Nguyễn Thành Hưng 
0913 725 778 

gd.dknt@matsaigon.com 

07/TB-ĐKSGNT 
ngày 11/01/2021 

67.  
Trung tâm Dịch vụ y tế 
thuộc Viện Pasteur Nha 

Trang 

Số 6-8-10 Trần Phú, Xương Huân, 
Nha Trang, Khánh Hòa 

Đỗ Thái Hùng 
02583 829534 

phanvutienpas@gmail.com 

130/IPN-DVYT 
ngày 18/01/2021 

68.  
Cơ sở tiêm chủng Trung 
tâm Vaccine TNT Cam 

Ranh 

Nhà số 82, đường 22/8 TDP Thuận 
Phát, phường Cam Thuận, thành phố 

Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa 

Thái Văn Hồng 
0963 057 217 

Thaivanhong123@gmail.com 

01/TNT ngày 
17/02/2021 

69.  
Trung tâm Chăm sóc sức 

khoẻ sinh sản 
36 Yết Kiêu, Vạn Thắng, Nha 

Trang, Khánh Hoà 

Lê Văn Đức  
0582.3822.880 

Skss.syt@khanhhoa.gov.vn 

264/SKSS ngày 
02/10/2020 

70.  
Phòng khám đa khoa khu 
vực Cam Phúc Bắc - Trung 

Hòa Do 5B, Phường Cam Phúc Bắc, 
TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa 

Nguyễn Thị Chung 
0258.3857.246 

17/TB-PKCPB 
ngày 05/02/2021 



8 
 

tâm Y tế TP Cam Ranh dkkccamphucbac@gmail.com 

71.  
Trạm Y tế Phường Phước 
Tiến 

133 Nguyễn Trãi, phường Phước 
Tiến, thành phố Nha Trang, tỉnh 
Khánh Hòa 

Nguyễn Huỳnh Bảo Hân 
02583.514.723 

ytephuoctien@gmail.com 

22/TB-TYT ngày 
15/12/2020 

72.  
Trạm Y tế Phường Ngọc 
Hiệp  

Tổ 8 Lư Cấm, phường Ngọc Hiệp, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh 
Hòa 

Mai Thị Thanh Bình 
0979.040.544 

tytngochiep@gmail.com 

Thông báo ngày 
07/12/2020 

73.  
Trạm Y tế Phường Vạn 
Thạnh 

75 Hoàng Văn Thụ, phường Vạn 
Thạnh, thành phố Nha Trang, tỉnh 
Khánh Hòa 

Nguyễn Hò Công Thành 
0258.3812.953 

Ytevanthanh.nt@gmail.com 

Thông báo ngày 
10/12/2020 

74.  
Trạm Y tế Phường Xương 
Huân 

40 Bến Chợ, phường Xương Huân, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh 
Hòa 

Trần Thị Phi Yến 
0258.3815.707 

tytxuonghuan@gmail.com 

64/TYTXH ngày 
20/9/2020 

75. t
y
t
x
h

Trạm Y tế Phường Vĩnh 
Thọ 

15 Hồ Tùng Mậu, phường Vĩnh 
Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh 
Khánh Hòa 

Nguyễn Thị Thanh Hoà 
0258.3834.009 

Thông báo ngày 
10/12/2020 

76.  
Trạm Y tế Phường Vĩnh 
Phước 

2/13 Ngô Đến, Vĩnh Phước, Nha 
Trang 

Trần Thị Đức Thảo 
0258.3834.537 

tytvinhphuoc2015@gmail.com 

26/TYTVP ngày 
14/12/2020 

77.  
Trạm Y tế Phường Vĩnh 
Trường  

42 Võ Thị Sáu, phường Vĩnh 
Trường, thành phố Nha Trang, tỉnh 
Khánh Hòa 

Trần Thị Ngọc Ánh 
0935.288.084 

tramytevinhtruong@gmail.com 

Thông báo ngày 
14/12/2020 

78.  
Trạm Y tế Phường Phước 
Hòa 

13 Lam Sơn, phường Phước Hòa, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh 
Hòa 

Trần Thị Mỹ Hạnh 
02583.877.756 

ytephuochoa@gmail.com 

Thông báo ngày 
10/12/2020 

79.  
Trạm Y tế Phường Phước 
Tân 

03 Chi Lăng, phường Phước Tân, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh 

Nguyễn Thị Kim Loan 
0916.962.147 

Thông báo ngày 
28/9/2020 
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Hòa phuoctannhatrang@gmail.com 

80.  
Trạm Y tế Phường Phương 
Sài 

223 Thống Nhất, phường Phương 
Sài, thành phố Nha Trang, tỉnh 
Khánh Hòa 

Hoàng Ngọc Điệp 
0914.016.855 

ytephuongsai@gmail.com 

Thông báo ngày 
22/9/2020 

81.  
Trạm Y tế phường Phước 
Long 

1-1107 Lê Hồng Phong, phường 
Phước Long, thành phố Nha Trang, 
tỉnh Khánh Hòa 

Nguyễn Văn Hùng 
02583.884.628 

Tramyte.phuoclong@gmail.co
m 

Thông báo ngày 
10/12/2020 

82.  
Trạm Y tế Phường Vĩnh 
Hòa 

Tổ 10 Hòa Bắc, phường Vĩnh Hòa, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh 
Hòa 

Phạm Thị Thu Hằng 
02583.511.125 

vinhhoayt@gmail.com 

Thông báo ngày 
10/12/2020 

83.  
Trạm Y tế Phường Vĩnh 
Hải  

309 đường 2/4, phường Vĩnh Hải, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh 
Hòa 

Nguyễn Thị Thanh Hiền 
02583.832.315 

Tyt.vhai@gmail.com 

02/TYTVH ngày 
03/12/2020 

84.  Trạm Y tế xã Phước Đồng 
Phước Tân, xã Phước Đồng, thành 
phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

Ngô Thị Bích Liên 
02583.710.093 

Tramytephuocdong2018@gmai
l.com 

04/TYTPĐ ngày 
06/01/2021 

85.  Trạm Y tế xã Vĩnh Thái 
137 Thủy Tú, xã Vĩnh Thái, thành 
phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

Nguyễn Thành Tín 
02583.890.734 

tramytevinhthai@gmail.com 

Thông báo ngày 
07/12/2020 

86.  Trạm Y tế xã Vĩnh Thạnh 
Tổ 9, Phú Vinh 2, xã Vĩnh Thạnh, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh 
Hòa 

Huỳnh Thuý Phượng 
02583.890.358 

tytvinhthanh@gmail.com 

61/TYT ngày 
10/12/2020 

87.  Trạm Y tế xã Vĩnh Ngọc 
Xuân Lạc 2, xã Vĩnh Ngọc, thành 
phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

Lê Quốc Anh 
02583.891.058 

Thông báo ngày 
03/12/2020 

88.  Trạm Y tế xã Vĩnh Trung 
Thôn Võ Cạnh, xã Vĩnh Trung, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh 
Hòa 

Nguyễn Thị Hiền Diễm 
02583.890.505 

Tramytevinhtrung2018@gmail.

Thông báo ngày 
10/12/2020 
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com 

89.  
Trạm Y tế Phường Vĩnh 
Nguyên 

132 Trần Phú, phường Vĩnh 
Nguyên, thành phố Nha Trang, tỉnh 
Khánh Hòa 

Từ Thị Thanh Hiền 
02583.590.029 

ttthienvinhnguyen@yahoo.com.
vn 

05/TB-TYT ngày 
24/3/2021 

90.  
Phân Trạm Y tế Trí Nguyên 
-  Trạm Y tế Phường Vĩnh 
Nguyên 

Trí Nguyên, phường Vĩnh Nguyên, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh 
Hòa 

Từ Thị Thanh Hiền 
02583.590.029 

ttthienvinhnguyen@yahoo.com.
vn @gmail.com 

06/TB-TYT ngày 
24/3/2021 

91.  
Phân Trạm Y tế Bích Đầm -  
Trạm Y tế Phường Vĩnh 
Nguyên 

Bích Đầm, phường Vĩnh Nguyên, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh 
Hòa 

Từ Thị Thanh Hiền 
02583.590.029 

ttthienvinhnguyen@yahoo.com.
vn @gmail.com 

07/TB-TYT ngày 
24/3/2021 

92.  
Trạm Y tế Phường Phước 
Hải 

166 Lê Hồng Phong, phường Phước 
Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh 
Khánh Hòa 

Nguyễn Đặng Thuỵ Cẩm Xuân 
02583.875.682 

tramytephuochai@gmail.com 

02/TYTPH ngày 
02/3/2021 

93.  Trạm Y tế Phường Tân Lập 
09 Tô Hiến Thành, phường Tân 
Lập, thành phố Nha Trang, tỉnh 
Khánh Hòa 

Ngô Huỳnh Kim Nhung 
02583.512.968 

tramytetanlap@yahoo.com 

06/TYT-TTYT 
ngày 05/3/2021 

94.  Trạm Y tế Phường Lộc Thọ 
44 Hùng Vương, phường Lộc Thọ, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh 
Hòa 

Nguyễn Thị Mỹ Hồng 
02583.523.243 

Loctho.tramyte@gmail.com 

18/TB-TYT ngày 
10/3/2021 

95.  
Trạm Y tế Phường Phương 
Sơn 

147 đường Phương Sài, phường 
Phương Sơn, thành phố Nha Trang, 
tỉnh Khánh Hòa 

Trầ Thị Thanh Thuỷ 
02583.816.613 

01/CV-TYT ngày 
01/3/2021 

96.  
Trạm Y tế Phường Vạn 
Thắng 

53 đường 2/4, phường Vạn Thắng, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh 
Hòa 

Đinh Thị Sen 
02583.829.875 

tramytevanthang@gmail.com 

12/TYTVT ngày 
02/3/2021 

97.  Trạm Y tế xã Vĩnh Hiệp Vĩnh Điềm Trung, xã Vĩnh Hiệp, Đặng Thị Mỹ 01/TYT ngày 
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thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh 
Hòa 

02583.891.288 
Tytvinhhiep@gmail.com 

01/3/2021 

98.  Trạm Y tế xã Vĩnh Lương 
27 đường Chính Hữu, Võ Tánh 2, xã 
Vĩnh Lương, thành phố Nha Trang, 
tỉnh Khánh Hòa 

Huỳnh Thị Liện 
02583.839.215 

bhytvinhluong@gmail.com.vn 

03/TB-TYT ngày 
01/3/2021 

99.  Trạm Y tế xã Vĩnh Phương 
Thôn Xuân Phú, xã Vĩnh Phương, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh 
Hòa 

Phạm Tô Châu 
02583.725.021 

tramytevinhphuong@gmail.co
m 

14/TYT ngày 
02/3/2021 

100.  
Phân Trạm Y tế Đắc Lộc -  
Trạm Y tế xã Vĩnh Phương 

Thôn Đắc Lộc 1, xã Vĩnh Phương,  
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh 
Hòa 

Phạm Tô Châu 
02583.725.021 

tramytevinhphuong@gmail.co
m 

15/TYT ngày 
02/3/2021 

101.  Trạm Y tế xã Diên Đồng 
Thôn 2, xã Diên Đồng, huyện Diên 
Khánh, tỉnh Khánh Hòa 

Lê Thị Kim Loan 
02583786294 

ytediendong@gmail.com 

16/TB-TYT ngày 
22/3/2021 

102.  Trạm Y tế xã Diên Thọ 
Thôn Phước Lương, xã Diên Thọ, 
huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa 

Trần Thị Kim Chi 
02583784030 

27/TB-TYT ngày 
15/3/2021 

103.  Trạm Y tế xã Diên Lộc 
Thôn Mỹ Lộc, xã Diên Lộc, huyện 
Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa 

 
 

104.  Trạm Y tế xã Diên Hòa 
Thôn Quang Thạnh, xã Diên Hòa, 
huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa 

Nguyễn Thị Thu Nguyệt 
02583781544 

11/TB-TYT ngày 
19/3/2021 

105.  Trạm Y tế xã Diên Bình 
Thôn Hội Phước, xã Diên Bình, 
huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa 

 
 

106.  Trạm Y tế xã Diên Lạc  
Thôn Thanh Minh 3, xã Diên Lạc, 
huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa 

Huỳnh Tường Văn 
0258367111 

21/TB-TYT ngày 
23/3/2021 

107.  Trạm Y tế xã Diên Thạnh 
Thôn Phú Khánh Trung, xã Diên 
Thạnh, huyện Diên Khánh, tỉnh 
Khánh Hòa 

Nguyễn Thị Hoa  
26/TB-TYT ngày 

22/3/2021 
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108.  Trạm Y tế xã Diên Toàn  
Thôn Trung Nam, xã Diên Toàn, 
huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa 

Nguyễn Phượng Oanh 
02583850069 

13/TB-TYT ngày 
12/3/2021 

109.  Trạm Y tế Diên An 
Thôn Phú Ân Nam 5, xã Diên An, 
huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa 

Trần Thị Mỹ Ngọc 
02583760056 

20/TB-TYT ngày 
15/3/2021 

110.  TT Diên Khánh 
Thôn Phú Lộc Đông 2, thị trấn Diên 
Khánh, huyện Diên Khánh, tỉnh 
Khánh Hòa 

Lý Ngọc Thoa  
25/TB-TYTTTr 
ngày 19/3/2021 

111.  
Khoa y tế công cộng và 
dinh dưỡng  

102 Trần Qúy Cáp, Thị trấn Diên 
Khánh, huyện Diên Khánh, tỉnh 
Khánh Hòa 

Phạm Tấn Đức 
29/TB-TYDK 

ngày 15/3/2021 

112.  Trạm Y tế Diên Phú 
Thôn 3, xã Diên Phú, huyện Diên 
Khánh, tỉnh Khánh Hòa 

Trần Nguyễn Trọng Thị Thanh 
Thủy 

19/TB-TYT ngày 
18/3/2021 

113.  Trạm Y tế Suối Tiên 
Thôn Xuân Phú 2, xã Suối Tiên, 
huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa 

Nguyễn Phú Quang 
02583742011 

25/TB-TYT ngày 
15/3/2021 

114.  Trạm Y tế Diên Lâm 
Thôn Trung, xã Diên Lâm, huyện 
Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa 

Lê Nguyễn Đăng Khoa 
02583785017 

31/TB-TYT ngày 
24/3/2021 

115.  Trạm Y tế Diên Điền 
Thôn Đông 1, xã Diên Điền, huyện 
Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa 

Ngô Quốc Phuông 
02583772049 

18/TB-TYT ngày 
05/01/2021 

116.  Trạm Y tế Diên Sơn 
Thôn Tây 1, xã Diên Sơn, huyện 
Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa 

Huỳnh Thị Kim Liên 
02583774052 

20/TB-TYT ngày 
24/3/2021 

117.  Trạm Y tế Diên Tân 
Thôn Cây Sung, xã Diên Tân, huyện 
Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa 

Hoàng Tố Nga 
02583783184 

20/TB-TYT ngày 
12/3/2021 

118.  Trạm Y tế Diên Phước 
Thôn Phước Tuy 1, xã Diên Phước, 
huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa 

Trần Thị Thọ 
02583780062 

17/TB-TYT ngày 
15/3/2021 

119.  Trạm Y tế Suối Hiệp 
Thôn Cư Thạnh, xã Suối Hiệp, 
huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa 

Huỳnh Thị Phượng 
02583745033 

19/TB-TYT 

120.  
Khoa Sản - Trung tâm Y tế 
huyện Diên Khánh 

Quốc lộ 1A, xã Diên Điền, huyện 
Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa 

Phạm Tấn Đức 295/TB-TYDK 
ngày 24/3/2021 

121.  Trạm Y tế xã Diên Xuân Thôn Xuân Đông, xã Diên Xuân, Phan Thị Tuyết Nhung 29/TB-TYT ngày 
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huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa 02583787352 15/3/2021 

122.  
Công ty TNHH hệ thống 
Dịch vụ Y tế Thiên Phúc 

03 Trần Khánh Dư, phường Phước 
Tân, thành phố Nha Trang, tỉnh 
Khánh Hòa 

Huỳnh Mạnh Tường 
0782.779.868 

hethongdichvuytethienphuc@g
mail.com 

01/DVYTTP ngày 
07/5/2021 

123.  
Bệnh viện Đa khoa quốc tế 
Vinmec Nha Trang 

Đường Trần Phú – tổ dân phố 1 Tây 
Sơn, Vĩnh Nguyên, Nha Trang, 
Khánh Hòa 

Thái Bằng 
02583.900.168 

Info.nt@vinmec.com 

506/VMNT ngày 
06/5/2021 


